
Số giáo viên 
được hưởng chế 

độ hỗ trợ

Số tiền được 
hưởng

Số trẻ được 
hưởng tháng 9 
(Theo NQ22)

Số trẻ được 
hưởng tháng 10 

(NQ 06)

Số trẻ được 
hưởng tháng 11 

(NQ 06)

Số trẻ được 
hưởng tháng 12 

(NQ 06)

Số tiền được 
hưởng

1 MNĐL Ngọc Hiền Ấp Tân Đạt 4 12.800.000 80 80 80 80 60.800.000
2 MNĐL Họa Mi Ấp 4 1 3.200.000 23 23 23 23 17.480.000
3 MNĐL Thiên Nga Trắng Ấp Tân Hưng 1 3.200.000 30 33 34 34 25.000.000
4 MNĐL Hoa Trang Ấp tân Hưng 0 45 45 45 45 34.200.000
5 MNĐL Mai Ân Ấp Tân Phát 1 3.200.000 52 52 52 52 39.520.000
6 MNĐL Mai An Tiêm Ấp 5 4 12.000.000 29 31 31 31 23.240.000
7 MNĐL Nguyễn Hoàng Ấp 5 2 6.400.000 65 74 74 74 54.800.000
8 MNĐL Sao Tuổi Thơ Ấp 4 1 3.200.000 38 38 38 38 28.880.000
9 MNĐL Ngọc Hà Ấp 4 2 6.400.000 85 87 87 87 65.800.000

TỔNG CỘNG 16      50.400.000 447 463 464 464      349.720.000 

GIÁO VIÊN HỌC SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN VIỄN

Bảng tổng hợp Giáo viên và trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP 
ngày 08/9/2020 của Chính phủ, Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là HĐND 

thành phố Đồng Nai)
(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng         năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã An Viễn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHỤ LỤC 1

STT Tên cơ sở Địa chỉ
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